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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ VLVH 

 THÁNG 9/2021 HỌC TẠI TP.HCM 

 

Kính gửi: Các Phòng, Viện, Khoa đào tạo, Bộ môn  

 
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Phòng, Viện, Khoa đào tạo, Ban chuyên 

môn và Bộ môn Lịch thi kết thúc học phần hệ VLVH tháng 9/2021 học tại TP.HCM.  

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng sinh viên sẽ 
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Sinh viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân, 

Đề nghị các Phòng, Viện, Khoa, Ban và Bộ môn thông báo cho giảng viên và sinh viên biết 

để thực hiện. 
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 

1 21CPHI41000704 Triết học Mác LêNin 

CD21TP3MA1, 

V121TP3KD1, 

V121TP3MA1 

44 Thứ Tư 01/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

2 21CPOL41000803 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

CD21TP3KD1, 

V121TP1EC1, 

V121TP1QT1, 

V121TP2EC1, 

V121TP3EC1 

123 Thứ Bảy 04/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

3 21CPOL41000808 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

CD21TP3QT1, 

V121TP3QT1 
44 Thứ Bảy 04/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

4 21DENG41302801 
Tiếng Anh trong chuyên 

ngành quản trị 

CD20TP3AV1, 

V219TP4AV1 
57 Chủ Nhật 05/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 BOX-01 (57)  O 

5 21DSPE41304202 Kỹ năng nói 1 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1 

59 Chủ Nhật 05/09/2021 Vấn đáp trực tuyến 13g00 VPK.NNKT (59)  O 

6 21CSTR40201101 Quản trị chiến lược V119TP4QT1 86 Chủ Nhật 05/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

7 21CRES40200803 
Phương pháp nghiên cứu 

trong quản trị 
CD21TP1QT1 73 Thứ Sáu 10/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

8 21CAPP40800304 
Thống kê ứng dụng trong 

kinh doanh và kinh tế 
V120TP4KD1 48 Thứ Bảy 11/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 

9 21CACC40702002 
Hệ thống thông tin kế toán 

(Phần 3) 

TC20TP1KT1, 

TC20TP2KT1 
46 Thứ Bảy 11/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

10 21CFIN40701301 Kế toán tài chính III 

V120TP1KT1, 

V120TP2KT1, 

V220TP4KT1 

96 Chủ Nhật 12/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 

BOX-01 (24) ; 

BOX-02 (24) ; 

BOX-03 (24) ; 

BOX-04 (24)  

O 

11 21CFIN40701302 Kế toán tài chính III TC20TP3KT1 65 Chủ Nhật 12/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 
BOX-05 (33) ; 

BOX-06 (32)  
O 

12 21CSOC40103301 Bảo hiểm xã hội 

CD21TP2NL1, 

CD21TP3NL1, 

V119TP4NL1, 

V120TP1NL1, 

V120TP2NL1, 

V220TP2NL1, 

V220TP4NL1, 

V221TP1NL1, 

V221TP2NL1 

105 Chủ Nhật 12/09/2021 Vấn đáp trực tuyến 13g00 VPK.KT (105)  O 

13 21CPRI40701009 Nguyên lý kế toán 

TC21TP1KD1, 

TC21TP2KD1, 

V121TP1KD1, 

V221TP3KT1 

63 Chủ Nhật 12/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 
BOX-02 (32) ; 

BOX-01 (31)  
O 

14 21CAME40702501 Kế toán Mỹ TC19TP4KT1 48 Chủ Nhật 12/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 
BOX-03 (24) ; 

BOX-04 (24)  
O 

15 21DWRI41304402 Kỹ năng viết 1 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1 

58 Chủ Nhật 12/09/2021 
Tự luận trực tuyến 

trên LMS 
14g45 

BOX-05 (29) ; 

BOX-06 (29)  
O 
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STT Mã Lớp HP Môn thi Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 

16 21CPHI41000707 Triết học Mác LêNin 

TC21TP2KT1, 

TC21TP2QT1, 

V121TP2KT1 

42 Thứ Hai 13/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

17 21DLAW41101003 Luật đất đai 

V119TP4LD1, 

V120TP2LD1, 

V220TP2LD1 

39 Thứ Tư 15/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

18 21CQUA40201202 
Phân tích định lượng trong 

quản trị 
V119TP3QT1 69 Thứ Bảy 18/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

19 21CBUS40201401 Lập kế hoạch kinh doanh 

TC19TP3QT1, 

TC20TP1QT1, 

V119TP1QT1 

98 Thứ Bảy 18/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

20 21CAUD40700605 Kiểm toán 
CD20TP4KT1, 

CD21TP1KT1 
129 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 

BOX-04 (33) ; 

BOX-01 (32) ; 

BOX-02 (32) ; 

BOX-03 (32)  

O 

21 21CAUD40701701 Kiểm toán 
V220TP1KT1, 

V220TP2KT1 
43 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 BOX-05 (43)  O 

22 21CCAP40500901 
Hoạch định ngân sách vốn 

đầu tư 

V119TP4TC1, 

V120TP1TC1 
52 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 
BOX-06 (26) ; 

BOX-07 (26)  
O 

23 21CCAP40500902 
Hoạch định ngân sách vốn 

đầu tư 
CD21TP1TC1 32 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 BOX-08 (32)  O 

24 21CCAP40500903 
Hoạch định ngân sách vốn 

đầu tư 

CD21TP2TC1, 

CD21TP3TC1 
17 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 BOX-09 (17)  O 
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Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 

25 21CMAN40700401 Kế toán quản trị 
TC19TP4KD1, 

V119TP3KD1 
74 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 
BOX-10 (37) ; 

BOX-11 (37)  
O 

26 21CMAN40700403 Kế toán quản trị V120TP3QT1 86 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 
BOX-12 (43) ; 

BOX-13 (43)  
O 

27 21CMIC40100101 Kinh tế vi mô 
TC20TP4KT1, 

TC21TP1KT1 
55 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
14g45 

BOX-02 (28) ; 

BOX-01 (27)  
O 

28 21CMIC40100105 Kinh tế vi mô 

V121TP2KD1, 

V121TP2MA1, 

V121TP3LD1 

55 Chủ Nhật 19/09/2021 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
14g45 

BOX-04 (28) ; 

BOX-03 (27)  
O 

29 21CORG40200602 Hành vi tổ chức 
V120TP1QT1, 

V220TP4QT1 
101 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 

BOX-11 (26) ; 

BOX-08 (25) ; 

BOX-09 (25) ; 

BOX-10 (25)  

O 

30 21CMIC40100106 Kinh tế vi mô 
V121TP2TC1, 

V121TP3TC1 
38 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
14g45 BOX-12 (38)  O 

31 21CFIN40702302 Kế toán tài chính V120TP3TC1 34 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 BOX-05 (34)  O 

32 21DLIS41304102 Kỹ năng nghe 1 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1 

58 Chủ Nhật 19/09/2021 

Trắc nghiệm và tự 

luận trực tuyến trên 

LMS 

14g45 
BOX-13 (29) ; 

BOX-14 (29)  
O 
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BĐ 
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CS 
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33 21DLAB41100903 Luật lao động 

V119TP4LD1, 

V120TP2LD1, 

V220TP2LD1 

39 Chủ Nhật 19/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

34 21CINT40300603 Kinh doanh quốc tế 2 CD21TP2KD1 52 Thứ Hai 20/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

35 21CSUP40302102 Quản trị chuỗi cung ứng 2 CD21TP1KD1 56 Thứ Hai 20/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

36 21CLAW41103401 Luật doanh nghiệp 

TC20TP3TC1, 

TC21TP1TC1, 

TC21TP2TC1, 

V220TP4TC1, 

V221TP1TC1, 

V221TP2TC1 

83 Thứ Bảy 25/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

37 21CBUS41101904 Luật kinh doanh V120TP4KD1 54 Chủ nhật 26/09/2021 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 

BOX-09 (27) ; 

BOX-10 (27)  
O 

38 21CMAT40800206 
Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 
V121TP1KT1 36 Chủ Nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 BOX-11 (36)  O 

39 21CMAT40800207 
Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 
V121TP1MA1 23 Chủ Nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 BOX-12 (23)  O 

40 21CMAT40800210 
Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

V121TP2EC1, 

V121TP2QT1 
58 Chủ Nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 

BOX-13 (29) ; 

BOX-14 (29)  
O 
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41 21CMAT40800202 
Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 
V120TP4MA1 61 Chủ Nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 

BOX-16 (31) ; 

BOX-15 (30)  
O 

42 21CBUS40701801 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

V119TP2KT1, 

V119TP3KT1 
61 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 
BOX-03 (31) ; 

BOX-04 (30)  
O 

43 21CBUS40700704 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

CD20TP4KT1, 

CD21TP1KT1 
134 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

12g45 

BOX-07 (34) ; 

BOX-08 (34) ; 

BOX-05 (33) ; 

BOX-06 (33)  

O 

44 21CREA41304301 Kỹ năng đọc 1 

V120TP4AV1, 

V121TP1AV1, 

V121TP2AV1, 

V121TP3AV1 

57 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm và tự 

luận trực tuyến trên 

LMS 

12g45 
BOX-01 (29) ; 

BOX-02 (28)  
O 

45 21CMAC40100203 Kinh tế vĩ mô 

TC20TP4QT1, 

V120TP4QT2, 

V121TP3NL1 

94 Chủ nhật 26/09/2021 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
14g45 

BOX-14 (32) ; 

BOX-12 (31) ; 

BOX-13 (31)  

O 

46 21CMAC40100202 Kinh tế vĩ mô 
TC20TP4KT1, 

TC21TP1KT1 
54 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
14g45 

BOX-15 (27) ; 

BOX-16 (27)  
O 

47 21CPUB40701902 
Kế toán hành chính sự 

nghiệp 
V119TP4KT1 53 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 
BOX-02 (27) ; 

BOX-01 (26)  
O 

48 21CFIN40501501 Quản trị tài chính 

V120TP2QT1, 

V221TP2QT1, 

V221TP3QT1 

104 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 

BOX-05 (35) ; 

BOX-06 (35) ; 

BOX-04 (34)  

O 
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49 21CCOS40700303 Kế toán chi phí 
CD21TP2KT1, 

CD21TP3KT1 
70 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 

BOX-11 (24) ; 

BOX-09 (23) ; 

BOX-10 (23)  

O 

50 21CFIN40501505 Quản trị tài chính 
CD21TP2QT1, 

CD21TP3QT1 
66 Chủ nhật 26/09/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên phần mềm 

UEH 

14g45 
BOX-07 (33) ; 

BOX-08 (33)  
O 

51 21CLEG40301401 
Thông lệ trong thương mại 

quốc tế 
V119TP2KD1 31 Thứ Năm 30/09/2021 Dự án trực tuyến   

52 21CMAR40302301 Nghiên cứu marketing 

CD21TP1MA1, 

CD21TP2MA1, 

CD21TP3MA1, 

V120TP2MA1, 

V120TP3MA1, 

V221TP2MA1, 

V221TP3MA1 

100 Thứ Năm 30/09/2021 Dự án trực tuyến   

53 21CSUP40302101 Quản trị chuỗi cung ứng 2 
V119TP4KD1, 

V120TP1KD1 
47 Thứ Năm 30/09/2021 Dự án trực tuyến   

54 21CHIS41001003 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
V121TP3KT1 21 Thứ Năm 30/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

55 21CBRA40303001 Quản trị thương hiệu 
V120TP1MA1, 

V220TP4MA1 
51 Thứ Năm 30/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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56 21CDIG40303201 Marketing kỹ thuật số V119TP4MA1 45 Thứ Năm 30/09/2021 Dự án trực tuyến   

57 21CPHI41000701 Triết học Mác LêNin 

V120TP4NL1, 

V121TP1NL1, 

V121TP2NL1, 

V121TP3NL1 

70 Thứ Năm 30/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

58 21CPHI41000702 Triết học Mác LêNin V120TP4KT1 43 Thứ Năm 30/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

59 21CSTR40300302 
Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

V120TP2KD1, 

V220TP4KD1, 

V221TP1KD1, 

V221TP2KD1 

59 Thứ Năm 30/09/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

 


